ĐỀ
PHẦN I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Số nào sau đây không được viết dưới dạng một phân số?



A. 1,5.	B. .	C. .	D. .
Câu 2: cặp phân số bằng nhau là:








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .
Câu 3: Chọn kết luận đúng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: 
Phân số  được viết dưới dạng hỗn số là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 
Phân số  được viết dưới dạng số thập phân?
A. 4,7.	B. 4,3.	C. -47,0.	D. -4,7.
Câu 6: 
Số đối của  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Số 7,148 được làm tròn đến hàng phần trăm?
A. 7,14.	B. 7,15.	C. 7,13.	D. 7,50.
Câu 8: 
Tích  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: 
Tìm một số biết  của nó bằng 81. Số đó là:



A. .	B. .	C. .	D. 135.
Câu 10: 

An có  viên bi, An cho Bình  số bi của mình, số viên bi Bình được An cho là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: Điểm M thuộc đường thẳng d được kí hiệu?




A. .	B. .	C. .	D. 

.
Câu 12: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. Vô số đường thẳng.
Câu 13: Trong hình vẽ. Chọn khẳng định sai.
	A. a là một đoạn thẳng.	B. a là một đường thẳng.
C. A là một điểm.	D. Điểm A nằm trên đường thẳng 
	[image: ]

	Câu 14: Cho hình vẽ. Hãy chỉ ra vị trí của 2 đường thẳng AB và AC
A. Song song với nhau.	C. Trùng nhau.
B. Cắt nhau.	D. Cả A, B, C đều sai
	[image: ]


[bookmark: _GoBack]
	Câu 15: Trong hình vẽ, cho đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm. Đoạn thẳng BA có độ dài bao nhiêu? Chọn khẳng định đúng
A. 3 cm.	B. 2 cm.	[image: ]
C. 4 cm.	D. 5 cm
PHẦN II.TỰ LUẬN ( 7 điểm )
Câu 16: ( 2 điểm) Thực hiện phép tính ( tính hợp lí nếu có thể). 
	
a)  
	
b) 
	
c)  
	d)  8,7 + 4,9 + (-8,7)


Câu 17: (1 điểm) Tìm x, biết

a) x – 4,39 = 5,61                                 b) 

Câu 18 ( 1,5đ): Ba đội công nhân A, B, C của một xí nghiệp sản xuất được 150 sản phẩm. Số sản phẩm của đội A sản xuất được chiếm 40% tổng số sản phẩm. Số sản phẩm  đội B sản xuất được bằng  số sản phẩm của đội A . Tính số sản phẩm đội C sản xuất được?
Câu 19 (1, 5đ): Cho đoạn thẳng MN dài 7cm.  Lấy điểm P nằm giữa hai điểm M và N sao cho MP = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng PN?
Câu 20 (1đ): 

a) Tính giá trị của biểu thức: 

b) Một cửa hàng bán vải, sau khi bán chiều dài mảnh vải và 3 mét vải thì số vải còn lại là 24 mét. Tính chiều dài mảnh vải lúc đầu?









ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm (3,0đ) Mỗi câu đúng cho 0,2đ
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐÁP ÁN
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	A


II. Phần tự luận (7,0đ) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	16
(2đ)
	
a)                   
	0,5

	
	
b)  
	0,5

	
	
c) 
	0,5

	
	d) 8,7 + 4,9 + (-8,7) = 8,7 + (-8,7) + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9
	0,5

	17
(1đ)
	a) x – 4,39 = 5,61   => x  = 5,61 + 4,39     => x  = 10                                   
	0,5

	
	


b)      Vậy                
	0,5

	18
(1,5đ)
	Số sản phẩm của đội A sản xuất được là: 150 . 40% = 60 (sản phẩm)

Số sản phẩm của đội B sản xuất được là: (sản phẩm)
Số sản phẩm của đội C sản xuất được là: 150 – (60+40) = 50 (sản phẩm) 
	0,5

0,5
0,5

	19
(1,5đ)
	Vẽ đúng hình: [image: ]       
	0,5

	
	Vì điểm P nằm giữa hai điểm M và N nên:  MP + PN = MN 
                                                Thay số: 4 + PN = 7    => PN = 7 – 4 = 3(cm) 
	0,5
0,5

	20
(1đ)
	
a)  



	0,5

	
	 
	
  mảnh vải dài là : 24 + 3 = 27(m)

Cả mảnh vải dài là : (m)
	[image: ]



	0,5


 - 
	



oleObject3.bin

image50.wmf
-1815

-

2421


oleObject47.bin

image51.wmf
51958

.-.

911911


oleObject48.bin

image52.wmf
57

x-=

1218


oleObject49.bin

image53.wmf
2

3


oleObject50.bin

image54.wmf
11111

A1

8244880120

=+++++


oleObject51.bin

image4.wmf
-3

4


image55.wmf
2

5


oleObject52.bin

image56.wmf
7878(7)(8)153

2525252525255

----+---

+=+===

-


oleObject53.bin

image57.wmf
181535212041

2421472828

-----

-=-==


oleObject54.bin

image58.wmf
51958519855

....1

9119119111199

-=-==

æö

ç÷

èø


oleObject55.bin

image59.wmf
57

1218

x

-=


oleObject56.bin

oleObject4.bin

image60.wmf
75141529

1812363636

xxx

=>=+=>=+=>=


oleObject57.bin

image61.wmf
29

36

x

=


oleObject58.bin

image62.wmf
2

60.40

3

=


oleObject59.bin

image63.png




oleObject60.bin

image64.wmf
1111111111

4.A44

261220301.22.33.44.55.6

111111111

41

223344556

129

5

66

=>=+++++=+++++

=+-+-+-+-+-

=-=


oleObject61.bin

image5.wmf
-4

3


image65.wmf
2929

A:4

624

=>==


oleObject62.bin

image66.wmf
3

5


oleObject63.bin

image67.wmf
3

27:45

5

=


oleObject64.bin

image68.emf
3m

24m


oleObject5.bin

image6.wmf
-2

3


oleObject6.bin

image7.wmf
30

-45


oleObject7.bin

image8.wmf
3

7


oleObject8.bin

image9.wmf
-3

7


oleObject9.bin

image10.wmf
7

9


oleObject10.bin

image11.wmf
-35

-40


oleObject11.bin

image12.wmf
72

1515

--

=


oleObject12.bin

image13.wmf
72

1515

--

<


oleObject13.bin

image14.wmf
72

1515

-

<


oleObject14.bin

image15.wmf
72

1515

--

>


oleObject15.bin

image16.wmf
-16

11


oleObject16.bin

image17.wmf
-5

1

11


oleObject17.bin

image18.wmf
5

1

11


oleObject18.bin

image19.wmf
5

-1

11


oleObject19.bin

image20.wmf
(-5)

-1

11


oleObject20.bin

image21.wmf
47

10

-


oleObject21.bin

image22.wmf
5

11


oleObject22.bin

image23.wmf
5

11


image1.wmf
1

15


oleObject23.bin

image24.wmf
-5

11


oleObject24.bin

image25.wmf
-11

5


oleObject25.bin

image26.wmf
11

5


oleObject26.bin

image27.wmf
5

(3).

7


oleObject27.bin

image28.wmf
5

21


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
15

21

-


oleObject29.bin

image30.wmf
15

7


oleObject30.bin

image31.wmf
15

7

-


oleObject31.bin

image32.wmf
3

5


oleObject32.bin

image33.wmf
243

5


image2.wmf
2

5

-

-


oleObject33.bin

image34.wmf
1

135


oleObject34.bin

image35.wmf
405

3


oleObject35.bin

image36.wmf
20


oleObject36.bin

image37.wmf
2

5


oleObject37.bin

image38.wmf
4


oleObject2.bin

oleObject38.bin

image39.wmf
8


oleObject39.bin

image40.wmf
10


oleObject40.bin

image41.wmf
6


oleObject41.bin

image42.wmf
dM

Î


oleObject42.bin

image43.wmf
Md

Ï


image3.wmf
0

4


oleObject43.bin

image44.wmf
Md

Î


oleObject44.bin

image45.wmf
Md

Ì


oleObject45.bin

image46.emf
a

A


image47.emf
a

b


image48.png




image49.wmf
7-8

+

-2525


oleObject46.bin


Đ


?


 


PH


?


N I.TR


?


C NGHI


?


M


 


Câu 1:


 


S


?


 


nào sau đây không đư
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c vi
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i d
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A


. 


1,5


.


 


B
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1


15


.


 


C


. 


2


5


-


-


.


 


D


. 


0


4


.


 


Câu 2:


 


c


?


p phân s


?


 


b


?


ng nhau là:


 


A


. 


-3


4


 


và 


-4


3


.


 


B


. 


-2


3


 


và 


30


-45
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C


. 


3


7


 


và 


-3


7


.


 


D


. 


7


9


 


và 


-35


-40


.


 


Câu 3:


 


Ch


?
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?


t lu


?


n đúng:


 


A


. 


72


1515


--


=
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B


. 


72
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--


<


.


 


C


. 


72
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-


<


.


 


D


. 


72


1515


--


>


.


 


Câu 4:


 


Phân s


?


 


-16


11


 


đư


?


c vi


?
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?
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d
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ng
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A
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1
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B
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5


1


11


.


 


C
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5


-1


11


.


 


D


. 


(-5)


-1


11


.


 


Câu 5:


 


Phân s


?


 


47


10


-


 


đư


?


c vi


?


t dư


?


i d


?


ng s


?


 


th


?


p phân


?


 


A


. 


4,7


.


 


B


. 


4,3


.


 


C


. 


-


47,0


.


 


D


. 


-


4,7


.


 


Câu 6:


 


S


?


 


đ


?


i c


?


a 


5


11


 


là:


 


A


. 


5


11


.


 


B


. 


-5


11


.


 


C


. 


-11


5


.


 


D


. 


11


5


.


 


Câu 7:


 


S


?


 


7,148 đư


?


c làm tṛn 


đ


?


n hŕng 


ph


?


n trăm


?


 


A


. 


7,14


.


 


B


. 


7,15


.


 


C


. 


7,13


.


 


D


. 


7,50


.


 


Câu 8:


 


Tích


 


5


(3).


7


 


b


?


ng:


 


A
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5


21


.


 


B
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21


-
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C
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7
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-


.
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C
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D
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.
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B
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Đ? 

PH?N I.TR?C NGHI?M 

Câu 1: S? nào sau đây không đư?c vi?t dư?i d?ng m?t phân s?? 

A. 1,5. B. 

1

15

. C. 

2

5





. D. 

0

4

. 

Câu 2: c?p phân s? b?ng nhau là: 

A. 

-3

4

 và 

-4

3

. B. 

-2

3

 và 

30

-45

. C. 

3

7

 và 

-3

7

. D. 

7

9

 và 

-35

-40

. 

Câu 3: Ch?n k?t lu?n đúng: 

A. 

72

1515





. B. 

72

1515





. C. 

72

1515





. D. 

72

1515





. 

Câu 4: Phân s? 

-16

11

 đư?c vi?t dư?i d?ng h?n s? là: 

A. 

-5

1

11

. B. 

5

1

11

. C. 

5

-1

11

. D. 

(-5)

-1

11

. 

Câu 5: Phân s? 

47

10



 đư?c vi?t dư?i d?ng s? th?p phân? 

A. 4,7. B. 4,3. C. -47,0. D. -4,7. 

Câu 6: S? đ?i c?a 

5

11

 là: 

A. 

5

11

. B. 

-5

11

. C. 

-11

5

. D. 

11

5

. 

Câu 7: S? 7,148 đư?c làm tròn đ?n hàng ph?n trăm? 

A. 7,14. B. 7,15. C. 7,13. D. 7,50. 

Câu 8: Tích 

5

(3).

7

 b?ng: 

A. 

5

21

. B. 

15

21



. C. 

15

7

. D. 

15

7



. 

Câu 9: Tìm m?t s? bi?t 

3

5

 c?a nó b?ng 81. S? đó là: 

A. 

243

5

. B. 

1

135

. C. 

405

3

. D. 135. 

Câu 10: An có 20 viên bi, An cho Bình 

2

5

 s? bi c?a mình, s? viên bi Bình đư?c An cho là: 

A. 4. B. 8. C. 10. D. 6. 

Câu 11: Đi?m M thu?c đư?ng th?ng d đư?c kí hi?u? 

A. dM. B. Md. C. Md. D. Md 

